
 

Bản Tóm tắt về Khám Sàng lọc Chì trong Máu và Ngôi nhà Lành mạnh 
Khám sàng lọc cho tất cả trẻ từ 6 đến 72 tháng tuổi vào mỗi buổi thăm khám sức khỏe trẻ em bằng Bảng Câu hỏi Đánh giá Nguy cơ và Ngôi nhà Lành mạnh bên dưới. 

Bảng Câu hỏi Đánh giá Nguy cơ và Ngôi nhà Lành mạnh 

*Hãy cân nhắc trẻ có nguy cơ cao với câu trả lời “không” đối với câu hỏi 1. Cũng cân nhắc trẻ có nguy cơ cao với câu trả lời “có” hoặc “không biết” đối với câu hỏi 2 -10. 

Các câu hỏi từ 11-14 liên quan đến các vấn đề Ngôi nhà Lành mạnh và sẽ giúp xác định xem liệu có mối nguy hiểm nào trong nhà của trẻ mà có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ hay không. 
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1. Ngôi nhà của trẻ có được xây sau năm 1977 không?                       

2. Trẻ có dành ít nhất 6 giờ một tuần ở tại ngôi nhà, cơ sở giữ trẻ hoặc một tòa nhà khác được xây 

trước năm 1978 không? 

                    

3. Gần đây trẻ có ghé thăm hoặc chuyển đến từ nước ngoài không?                     

4. Trẻ có thường xuyên tiếp xúc với một người lớn có sở thích hoặc làm việc trong một 

ngành nghề mà có thể khiến người lớn đó phơi nhiễm với chì không?  

          Các ví dụ bao gồm: săn bắn/bắn súng, câu cá, làm cục chì hình đạn, sửa chữa/sơn cầu/đường/các kết 

cấu bằng thép, xây dựng (MDOT), sơn tráng lại nội thất, làm việc với kính màu, kỹ nghệ kim loại/thợ 

hàn, thợ sửa ống nước, chế tạo/sửa chữa trang sức, sửa chữa/cải tạo/sơn nhà cửa, sửa chữa/sơn xe cộ, 

bãi phế liệu xe cộ, sửa chữa/sản xuất pin/bộ tản nhiệt, tinh chế chất hóa học, làm gốm/sứ, sản xuất/nạp 

lại đạn dược, sửa chữa đồ điện tử, khai thác mỏ, sản xuất sản phẩm làm từ thủy tinh/nhựa/cao su, lao 

động nông trại/lao động nông trại di cư, thường xuyên sử dụng thuốc diệt côn trùng, tái chế kim 

loại/đồ điện tử/pin, đến thăm các trung tâm tái chế, vẽ tranh bằng sơn mỹ thuật,chế tạo/sửa chữa 

thuyền/tàu/máy bay, công nhân dầu mỏ xa bờ, và/hoặc làm việc với phế liệu kiến trúc, v.v. 

                    

5.       Quý vị có quan sát thấy trẻ ngậm hoặc chạm vào các bề mặt được sơn (như là bục cửa sổ, cửa ra vào 

và khung cửa, v.v.), chìa khóa, dây điện, đồ trang sức, đồ làm bằng sứ (như là tượng nhỏ), rèm kéo 

nhỏ bằng vinyl (nhựa) và bục cửa sổ bên dưới rèm kéo, các bề mặt được sơn bên ngoài cũng như là 

đất trống xung quanh tòa nhà không?  

                    

6. Gia đình của trẻ có sử dụng pha lê có chì hoặc kẹo nhập khẩu, gia vị, dụng cụ nấu nướng, đồ gốm hoặc 
đồ dùng bằng sứ để làm thực phẩm hoặc đồ uống, mỹ phẩm cho mục đích tôn giáo hoặc nghi lễ, hoặc 

các bài thuốc  dân gian không? Các ví dụ bao gồm: Greta, Azarcon, Sindoor, Surma, Ruedo, Kohl, 

Kurm Kum, Kajal, Maria Luiso, Alarcon, Ligo, Litargino, Jin Bu Huan, Po Ying Tan, Ghasard, Pay-
loo-ah, Bo Ying Compound, hoặc Ayurvedic Medicine, v.v.  

                    

7. Trẻ có chơi cùng hoặc chơi gần những đồ chơi cũ (đồ chơi gia truyền) hoặc chạm vào đồ nội thất cũ  

         được sơn/nhuộm màu hoặc đồ nội thất làm bằng da/vinyl không?  
                    

8.       Trẻ có sống gần hoặc thường xuyên đến một địa điểm nằm trong phạm vi 80 feet (một dãy phố) của một 

lò luyện chì hiện đang hoạt động hoặc đã hoạt động trước đây hoặc nhà máy tái chế pin, xưởng đóng 
tàu, trường bắn súng, bãi phế liệu xe cộ, mỏ, nhà máy hóa chất, lò đốt chất thải, nhà máy điện, nhà máy 

xử lý quặng và kim loại hay đường cao tốc đông đúc không?  

                    

9.       Có bất kỳ ai trong hộ gia đình đã được chẩn đoán có nồng độ chì trong máu tăng cao hoặc biểu hiện   

          các triệu chứng của chứng chậm phát triển không?  

                    

10.     Trẻ có sống tại hoặc hay thường xuyên đến một địa điểm sử dụng nước từ một chiếc giếng tư nhân 

không?  
                    

11. Nhà của quý vị có thiết bị báo khói không?                     

  12. Nhà của quý vị có thiết bị phát hiện carbon monoxide không?                     

13.  Có dấu hiệu của rò nước tại nhà của quý vị không (nấm mốc)?                     

14.  Con quý vị có được một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính chẩn đoán mắc bệnh hen suyễn không?                     
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Nồng độ Chì trong Máu Ngày và Chữ ký Nồng độ  Các ngày và Chữ ký tắt Nhận xét 

Lần lấy máu đầu tiên Nêu cụ thể 
là mao mạch hay tĩnh mạch 

   
Phổ biến kiến thức về Chì 

     

Lấy máu Tĩnh mạch Xác nhận    
Cố vấn về Dinh dưỡng 

     

Lấy máu Tĩnh mạch lặp lại   Phòng ngừa Mối Nguy 
hiểm từ Chì 

     

Lấy máu Tĩnh mạch lặp lại   Điều dưỡng/Công tác Xã hội 
Thăm khám tại Nhà 

     

Lấy máu Tĩnh mạch lặp lại   Giới thiệu tới Nhà Môi trường 
học 

     

Lấy máu Tĩnh mạch lặp lại   Kiểm tra Môi trường      

Lấy máu Tĩnh mạch lặp lại 
  

Giới thiệu tới Quản lý Lâm sàng 
     

Lấy máu Tĩnh mạch lặp lại 
  

Giới thiệu để nhận Đánh giá 
Phát triển 
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